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	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH KON TUM
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


QUY ĐỊNH

Chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố, người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Kon Tum

 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số:        /2020/NQ-HĐND ngày    tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum)

              

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh: Nghị quyết này quy định chức danh, số lượng đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; mức phụ cấp, mức phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; mức bồi dưỡng đối với người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố; mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã, thôn, tổ dân phố; chế độ hỗ trợ người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố không tiếp tục bố trí công tác trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

2. Đối tượng áp dụng: Ủy ban nhân dân các cấp và các tổ chức chính trị-xã hội ở cấp xã; người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; người trực tiếp tham gia các công việc ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Kon Tum và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Điều 2. Chức danh, số lượng và mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã

1. Đối với các xã loại 3 có các chức danh sau:

a) Văn phòng Đảng ủy cấp xã;
b) Chỉ huy phó Ban Chỉ huy Quân sự; 

c) Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc kiêm nhiệm công tác dân vận; 

d) Tổ chức; 

đ) Kiểm tra; 

e) Tuyên giáo; 

g) Địa chính - xây dựng - đô thị và môi trường (đối với phường, thị trấn) hoặc Địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường (đối với xã); 

h) Văn hóa - thông tin; 

i) Văn thư lưu trữ -Thủ quỹ; 

k) Nhân viên Thú y.
2. Đối với các xã loại 2, ngoài những chức danh được quy định tại khoản 1 Điều này được bố trí thêm các chức danh sau:

a) Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh;
b) Phó Chủ tịch Hội Nông dân.

3. Đối với các xã loại 1, ngoài những chức danh được quy định tại khoản 1 điều này được bố trí thêm các chức danh sau:
a) Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh;
b) Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ;
c) Phó Chủ tịch Hội Nông dân;
d) Phó Bí thư Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.

4. Về số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã được bố trí theo quyết định phân loại đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn 

a) Cấp xã loại 1 bố trí tối đa 14 người.

b) Cấp xã loại 2 bố trí tối đa 12 người.

c) Cấp xã loại 3 bố trí tối đa 10 người.

5. Đối với cấp xã trọng điểm về quốc phòng, an ninh và cấp xã loại 1, loại 2: Tùy tình hình và nhu cầu thực tế được bố trí 02 người hoạt động không chuyên trách với chức danh Chỉ huy phó Ban Chỉ huy Quân sự xã và giảm tương ứng 01 trong các chức danh có cùng hệ số phụ cấp theo quy định tại điểm a khoản 7 Điều này.
6. Trong quá trình thực hiện, nếu các địa phương có thay đổi phân loại đơn vị hành chính thì số lượng người hoạt động không chuyên trách cấp xã thực hiện theo Quyết định phân loại đơn vị hành chính mới.
7. Mức phụ cấp (không bao gồm bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế):
a) Đối với các chức danh: Văn phòng Đảng ủy cấp xã; Chỉ huy phó Ban Chỉ huy Quân sự; Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc kiêm nhiệm công tác dân vận; Văn hóa thông tin: 1,04 mức lương cơ sở.

b) Đối với các chức danh: Kiểm tra; Tổ chức; Tuyên giáo; Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh; Phó Chủ tịch Hội Nông dân; Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ; Phó Bí thư Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh; Địa chính - xây dựng - đô thị và môi trường (đối với phường, thị trấn) hoặc Địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường (đối với xã); Văn thư - lưu trữ -Thủ quỹ: 0,94 mức lương cơ sở.
c) Đối với chức danh Nhân viên Thú y: 0,84 mức lương cơ sở. 

Điều 3.  Người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố
1. Người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố có không quá 03 người được hưởng phụ cấp hàng tháng từ ngân sách nhà nước và chỉ áp dụng đối với các chức danh: Bí thư Chi bộ; Trưởng thôn hoặc Tổ trưởng tổ dân phố; Trưởng Ban công tác mặt trận. Mức phụ cấp là 1,0 mức lương cơ sở/mỗi chức danh. Đối với thôn có từ 350 hộ gia đình trở lên, thôn thuộc xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền; thôn thuộc xã biên giới. Mức phụ cấp là 1,66 mức lương cơ sở/mỗi chức danh. 
2. Hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế mức 3% đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố.
Điều 4. Kiêm nhiệm và phụ cấp kiêm nhiệm chức danh người hoạt động không chuyên trách

1. Khuyến khích các xã, phường, thị trấn bố trí kiêm nhiệm một số chức danh. Cán bộ, công chức cấp xã kiêm nhiệm các chức danh không chuyên trách ở cấp xã; người hoạt động không chuyên trách cấp xã kiêm nhiệm các chức danh không chuyên trách cấp xã, Bí thư chi bộ ở thôn, tổ dân phố; người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố kiêm nhiệm chức danh người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố.

2. Mức phụ cấp kiêm nhiệm được hưởng bằng 50% mức phụ cấp của chức danh không chuyên trách kiêm nhiệm. Trường hợp kiêm nhiệm nhiều chức danh cũng chỉ được hưởng một mức phụ cấp kiêm nhiệm bằng 50% mức phụ cấp chức danh cao nhất. Phụ cấp kiêm nhiệm chức danh không dùng để tính đóng, hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.
Điều 5. Quy định mức bồi dưỡng đối với người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố 
Mức chi bồi dưỡng đối với người tham gia công việc ở thôn, tổ dân phố khi tham gia trực tiếp công việc của thôn, tổ dân phố nằm trong phạm vi mức khoán kinh phí hoạt động cho mỗi thôn, tổ dân phố là 100.000 đồng/người/ngày. Căn cứ vào các khoản thu từ đoàn phí, hội phí khoán cho các đoàn thể và
từ các nguồn quỹ khác (nếu có), Ủy ban nhân dân cấp xã, tổ chức chính trị - xã
hội tùy theo tình hình cụ thể trên địa bàn để thực hiện việc chi trả
tiền bồi dưỡng người trực tiếp tham gia công việc của thôn, bản, tổ dân phố theo đúng quy định.
Điều 6. Quy định mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã
1. Khoán kinh phí hoạt động cho các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã (gồm Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội nông dân, Hội Cựu chiến binh) là 1.500.000 đồng/xã, phường, thị trấn/năm (Ngoài ngân sách phân bổ hàng năm).

2. Khoán kinh phí hoạt động cho mỗi thôn, tổ dân phố là 20.000.000 đồng/thôn, tổ dân phố/năm (đã bao gồm kinh phí chi trả cho người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố). Việc chi bồi dưỡng cho người tham gia công việc ở thôn, tổ dân phố khi tham gia trực tiếp công việc của thôn, tổ dân phố tại Điều 5 không bao gồm các chức danh: Bí thư; Trưởng thôn hoặc Tổ trưởng tổ dân phố; Trưởng Ban công tác mặt trận.

Điều 7. Chế độ hỗ trợ người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ở thôn, tổ dân phố không tiếp tục bố trí công tác trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Các chức danh người hoạt động không chuyên trách cấp xã dôi dư do bố trí theo quyết định phân loại đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn và bố trí công an chính quy; người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố dôi dư do bố trí theo số lượng mới quy định tại Điều 3 và thực hiện sắp xếp, sáp nhập thôn, tổ dân phố khi nghỉ công tác ngoài được hưởng các chính sách theo quy định, khi nghỉ việc được hỗ trợ mỗi năm công tác bằng ½ hệ số mức phụ cấp hiện hưởng./.
  





                               CHỦ TỊCH
